
PHỤ LỤC 03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Nguyễn Thị Huyền Trang T T T T T T T T T T T T T T T T K T Tốt

II

1 Đặng Thị Ngọc Anh T  T  T  K T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Khá

2 Nguyễn Thị Đại T  T  T  T T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt

3 Nguyễn Thị Dinh T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T   K T  T  Tốt 

4 Nguyễn Thị Dung T  T  T  T  T  T  T  T  T  K  T  T   K T  T  Tốt 

5 Lê Thị Hương Giang T  T  T  T  T  T  T  T  T  K T  T  K K T  Tốt 

6 Phạm Thị Hải T  T  T  T T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt

7 Nguyễn Thị Hạnh T  T  T  T  T  T  T  T  T  K T  T  K K T Tốt 

8 Lê Thị Kim Hảo T  T  T  K T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Khá

9 Phạm Thị Kim Hoa T  T  T  T T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt

10 Hoàng Thị Hoa T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K K  T  Tốt 

11 Hoàng Thị Thu Huế T T  T  T  K K K T  T  T  T  T  T  T  T  Khá

12 Bùi Thị Huệ T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt 

13 Nguyễn Thị Mai Lan T  T  T  K T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Khá

14 Trịnh Thị Lan T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K T  T  Tốt 

15 Đỗ Thị Lệ T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt 

16 Phạm Thị Liên T  T  T  T  T  T  T  T T  T  K T  K T  T  Tốt 

17 Nguyễn Thùy Linh T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt 

18 Nguyễn Thị Lụa T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K K T  Tốt 

19 Đinh Thị Lương T  T  T  K T  K T  T  T  T  T  T  K K T  Khá

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)

Phó Hiệu trưởng (18 tiêu chí)

Giáo viên (15 tiêu chí)

UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG MẦM NON NINH KHANG

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI PHÓ HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

NĂM HỌC 2025-2026

Stt Họ và tên

Kết quả tự đánh giá của các tiêu chí (CBQL 18 tiêu chí, Giáo viên 15 tiêu chí)

Kết quả 

xếp loại 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)
Stt Họ và tên

Kết quả tự đánh giá của các tiêu chí (CBQL 18 tiêu chí, Giáo viên 15 tiêu chí)

Kết quả 

xếp loại 

20 Vũ Thị Mơ T  T  T  T  T  T  T  T  T  K T  T  K T  T  Tốt 

21 Nguyễn Thị Thuý Nga T  T  T  T  T  T  T  T T  K T  T  K K T  Tốt

22 Nguyễn Thị Nga T  T  T  T  T  T  T  K T  K  T  T  K  K  T  Khá

23 Phạm Thị Bích Ngọc T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  K K T Tốt 

24 Trịnh Thị Nhã T T T T T T T T T T T T K T T Tốt 

25 Vũ Thị Hồng Nhung T T T T T T T T T K T T K T T Tốt 

26 Nguyễn Thị Kiều Oanh T T T T T T T T T K T T K K T Tốt 

27 Lê Việt Oanh T T T T T T T T T K T T K K T Tốt 

28 Đinh Thị Thuý Phương T T T T T T T T T K T T K K T Tốt 

29 Trịnh Thị Bích Phương T T T T T T T T T K T T K K T Tốt

30 Lê Thị Phương Thúy T T T T T T T T T T T T K K T Tốt 

Hoa Lư, ngày 23 tháng 05 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thúy


